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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một một số điều của Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020  của UBND tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND).
1. Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã (trừ chức danh Trưởng Công an được bố trí Công an chính quy), cụ thể như sau:

1.1. Cấp xã loại 1 được bố trí  tối đa 22 người (trong đó: Cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 11 người);

1.2. Cấp xã loại 2 được bố trí  tối đa 20 người (trong đó: Cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 10 người);

1.3. Cấp xã loại 3 được bố trí tối đa 18 người (trong đó: Cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 8 người);

2. Việc bố trí, sắp xếp đối với chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã tại Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Cấp xã loại 1 được bố tối đa không quá 02 Phó Chủ tịch UBND; cấp xã loại 2, loại 3 được bố trí 01 Phó Chủ tịch UBND.
3. Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2020/NĐ-CP quy định: 

“1. Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

c) Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân, xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

2. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

c) Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.”
Theo đó, Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ quy định cấp xã loại 2 được bố trí tối đa 02 Phó Chủ tịch UBND, tăng 01 Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại 2 đối với Nghị định số 08/2016/NĐ-CP. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND đã bố trí tối đa theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, nên khi tăng 01 Phó Chủ tịch UBND, sẽ phải giảm 01 công chức đối với cấp xã loại 2 so với Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND. Khi đó, số lượng cán bộ, công chức của cấp xã loại 2 được bố trí tối đa 20 người (trong đó: Cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 9 người). 
Vì vậy việc xây dựng và ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một một số điều của Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên là vấn đề cần thiết, nhằm thực hiện theo đúng các quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay đối với cán bộ, công chức cấp xã.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định mới tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, nhằm thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nói riêng.

1.2. Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một một số điều của Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020  của UBND tỉnh Hưng Yên bảo đảm theo đúng trình tục, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 04/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và một số biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời bảo đảm thực hiện theo đúng các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về cán bộ, công chức cấp xã.

2. Căn cứ
Việc xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020  của UBND tỉnh Hưng Yên bảo đảm theo đúng quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, quy định của UBND tỉnh tại các văn bản sau:

2.1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
2.2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.
2.3. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2.4. Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

2.5. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố.

2.6. Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành niên Ủy ban nhân dân.
2.7. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một một số điều của Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020  của UBND tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định) bảo đảm quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:
1. Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cơ quan nhà nước; Xây dựng Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định.

2. Tổ chức lấy ý kiến của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan liên quan tham gia, góp ý kiến và xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định (…. Sở, ban, ngành có văn bản góp ý, trong đó có … ý kiến hoàn toàn nhất trí, … ý kiến tham gia; …. huyện có văn bản tham gia góp ý, … huyện hoàn toàn nhất trí và … huyện có ý kiến tham gia).
Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan liên quan tham gia; chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định; lập hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (Công văn số …./SNV-XDCQ&CTTN ngày …. kèm theo báo Báo cáo số …/BC - SNV ngày …. của Sở Nội vụ).

3. Sau khi Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định (Báo cáo thẩm định số …/BC-STP ngày …. của Sở Tư pháp kèm theo).
Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về Dự thảo Quyết định; chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định; lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua.

4. Hoàn thiện các văn bản dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
Dự thảo Quyết định gồm 4 Điều, cụ thể:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một một số điều của Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020  của UBND tỉnh Hưng Yên

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 4. Tổ chức thực hiện

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Ngày 13/5/2010, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND thực hiện việc bố trí, sắp xếp số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004; số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 quy định cấp xã loại 2 được bố trí tối đa 02 Phó Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng - Thống kê được bố trí 01 người. Ngày 25/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân có quy định cấp xã loại 2 được bố trí 01 Phó Chủ tịch UBND. UBND tỉnh đã ban hành các Quyêt định: Số 1176/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 bãi bỏ, thay thế Quyết định số 1176/QĐ-UBND, trong đó quy định cấp xã loại 2 được bố trí 01 Phó Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng - Thống kê được bố trí tối đa 02 người. Nhằm thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định cấp xã loại 2 được bố trí tối đa 02 Phó Chủ tịch UBND, Sở Nội vụ đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND quy định cấp xã loại 2 được bố trí tối đa 02 Phó Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng - Thống kê được bố trí 01 người.
Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Quyết định, Sở Nội vụ đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định; tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, tổ chức chịu sự tác động trực tiếp và các cơ quan, tổ chức có liên quan của Quyết định của UBND tỉnh; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định Dự thảo Quyết định của Sở Tư pháp; chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Quyết định và lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, thông qua (Có Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung kèm theo).
Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. /.
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